
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

09/09/2024 Chỉ số VN-Index giằng co trên 1260 điểm  

 

0         
Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,267.73 233.46 93.00 

% ngày -0.49% -0.51% -0.39% 

% tuần -1.26% -1.73% -1.24% 

% tháng 3.60% 1.78% 0.22% 

% năm 2.11% -8.88% -1.82% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

11,678 1,122 457 

TB 1 tuần 14,845 1,016 569 

TB 1 
tháng 

15,841 1,127 699 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,190.78 73.50 24.09 

Bán 1,673.86 75.10 8.52 

Giá trị 
ròng 

-483.08 -1.59 15.57 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 87 45 137 

Mã Giảm 223 90 165 

Không Đổi 105 180 601 

Chỉ số chính     
P/E 13.73 16.26 22.33 

Vốn hóa 
TT 5,199 329 1,425 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.05% 2.96% 4.23% 

                                     Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số thị trường tiếp tục các phiên tăng giảm đan xen nhau khi ghi 

nhận phiên giảm điểm trong phiên đầu tuần. Trong đó, chỉ số VN-Index 

đóng cửa giảm 0.49% dừng tại 1267.73 điểm trong khi chỉ số HNX-Index 

tiếp tục nối dài chuỗi phiên giảm với mức giảm 0.51%, chỉ số Upcom-Index 

mất 0.39%. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tiếp tục sụt giảm khi chỉ đạt 13,257 

tỷ đồng khớp lệnh. 

Nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM) tiếp tục giảm phiên thứ 2 liên tiếp cùng 

với nhóm Tài chính (STB, HDB, STB, VIB, SSI…) gây giảm chỉ số nhiều 

nhất. Ngược lại, HPG (0.79%), GAS (0.71%), SSB (0.56%) là 3 mã đi 

ngược thị trường trong VN30-Index.  

Về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu Thép hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp và cũng 

là nhóm thu hút dòng tiền khá nhất thị trường trong phiên. Ngoài ra, NVL 

(1.54%) hay nhóm Chăn nuôi (DBC, BAF) cũng đi lên với thanh khoản tích 

cực.    

Khối ngoại mua bán ròng xen kẽ khi quay sang bán ròng với giá trị 470 tỷ 

đồng trong đó FPT (109 tỷ), MSN (79 tỷ), HPG (77 tỷ) đứng đầu danh sách 

bán ròng. Ở chiều ngược lại, DGW (38 tỷ), TCB (36 tỷ), DBC (26 tỷ) dẫn 

đầu ở chiều bán ròng. 

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế 

tiếp. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích 

lũy cho nên chỉ số VN-Index vẫn có thể sẽ tiếp tục sideways quanh mức 

hiện tại và dòng tiền có thể sẽ còn phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong 

những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy 

các nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể vẫn ưu tiên nắm giữ tỷ trọng 

cổ phiếu cao trong danh mục ngắn hạn. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
 Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index    TĂNG 
TRUNG 

TÍNH 
1300 1330 870 800 

Chỉ số HNX-Index    TĂNG 
TRUNG 

TÍNH 
260 306 189 160 

Chỉ số VN30    TĂNG 
TRUNG 

TÍNH 
1336 1350 980 960 

Chỉ số 

VNMidcaps  
  TĂNG 

TRUNG 

TÍNH 
1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
  TĂNG 

TRUNG 

TÍNH 
1250 1250 804 750 



 

 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1267.73 -0.49%  HNI 233.46 -0.51%   UPCoM 93 -0.39% 

VN30 1307.15 -0.63%  HN30 507.85 -0.79%         

VN Mid 1892.79 -0.28%  VNX AllSh 1304.62 -0.52%         

VN Small 1412.36 -0.46%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN GTGD (tỷ VND)     GDKN GTGD (tỷ VND)   

Mua 1190.78    Mua 73.50     Mua 24.09   

Bán 1673.86    Bán 75.10     Bán 8.52   

GT ròng -483.08    GT ròng -1.59     GT ròng 15.57   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg%   
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

TCO 1000 6.85%  NSH 500 10.00%   DNA 2729 13.85% 

SGR 2250 5.69%  CTP 2500 8.25%   SBB 1506 8.41% 

DBC 1050 3.76%  GKM 1000 2.94%   TIS 402 6.38% 

QCG 190 2.90%  VGS 800 2.27%   TVN 370 4.11% 

OPC 650 2.79%  PPT 200 1.74%   LPT 267 3.38% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND 

Chg%   
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

DRH -160 -6.90%  SJE -1100 -4.12%   VNZ -67887 -14.71% 

PAC -1950 -4.46%  DL1 -300 -4.11%   VAB -278 -2.90% 

MIG -700 -3.86%  IDJ -200 -3.03%   BWS -868 -2.61% 

SAV -800 -3.48%  NRC -100 -2.78%   NTC -3229 -1.66% 

NHA -750 -2.91%  SHS -400 -2.56%   DGT -100 -1.45% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 
504,136,03

2 
   IDC 19,370,996     ACV 231,964,954   

BID 
281,031,49

0 
   PVS 19,357,635     VGI 192,256,247   

GAS 
193,155,82

1 
   HUT 15,172,703     MCH 148,953,051   

FPT 
192,925,19

0 
   MBS 14,825,257     BSR 71,116,160   

VHM 
191,156,73

3 
   THD 13,782,999     VEA 58,164,234   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng 
TB 30 
ngày 

HPG 33,705,800 20,774,050  SHS 364,864,317,600 9,042,406   BSR 149,353,721,700 8,868,543 

TCB 17,151,502 19,047,945  HUT 17,458,240,800 1,971,598   OIL 18,028,776,500 2,927,169 

VPB 16,209,409 18,128,300  CEO 66,175,574,200 6,135,846   BCR 6,040,055,100 2,440,479 

NVL 16,013,700 14,502,201  PVS 117,118,589,400 2,350,560   ABB 8,230,934,000 705,804 

HSG 15,083,100 10,123,267  GKM 1,109,758,000 2,667,460   TVN 5,279,001,200 818,342 

  



 

 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Truyền thông 

Bảo hiểm nhân thọ 

Ô tô và phụ tùng 

Khai khoáng

Du lịch & Giải trí 

Bảo hiểm phi nhân thọ 

Dịch vụ tài chính 

Bia và đồ uống 

Bất động sản 

Hàng gia dụng 

Điện tử & Thiết bị điện 

Viễn thông di động 

Lâm nghiệp và Giấy 

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính 

Xây dựng và Vật liệu 

Thiết bị và Phần cứng 

Bán lẻ 

Quỹ đầu tư 

Vận tải 

Ngân hàng

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 

Hóa chất 

Sản xuất thực phẩm 

Thiết bị và Dịch vụ Y tế 

Hàng hóa giải trí 

Sản xuất & Phân phối Điện 

Thuốc lá 

Hàng cá nhân

Dược phẩm 

Phân phối thực phẩm & dược phẩm 

Công nghiệp nặng 

Hàng công nghiệp 

Sản xuất Dầu khí 

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí 

Nước & Khí đốt 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

DGW 38,013 FPT -108,772 

TCB 35,978 MSN -78,927 

DBC 25,907 HPG -76,397 

VHM 20,134 VPB -55,964 

DXG 15,553 VIC -52,148 

- 
 TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 7,773 SHS -13,310 

GKM 6,458 LAS -5,024 

MBS 2,220 CEO -1,563 

TNG 1,954 VC6 -410 

PVI 869 BVS -394 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 7,080 LTG -2,295 

OIL 6,882 NTC -1,909 

VEA 6,537 ACV -1,445 

CSI 664 MCH -728 

DAN 453 QNS -513 
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

HPG 17,501 VPB 19,934 

VCI 14,387 FPT 19,174 

GVR 10,694 VHM 17,197 

VND 7,031 HDG 17,059 

SAB 5,123 VIC 13,761 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VCS 436 IDC 9 

NDN 364     

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 26,912.70     

AFX 3,476.00     

APF 306.80     

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: Bloomberg & YSVN, 2014 

 

 
  

 
 
 
 

   
  

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 2.1x 1.6x 1.7x 

P/E  6.9x 30.3x 13.0x 14.6x 

ROE % 7.55 7.11 12.14 12.27 

ROA % 1.97 1.90 2.68 1.90 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
520.32 856.98 168.94 212.44 

GTGD 
Tỷ 

USD 
3.11 0.55 0.08 0.49 

LS cổ 
tức 

% 3.32 3.13 2.71 1.63 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

30.0x

35.0x
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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